
DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA XÂY DỰNG KHU
DÂN CƯ KIỂU MẪU KHUỔI ĐỨA, THÔN CO RiỀNG, XÃ HẢI YẾN NĂM

2023

STT Hộ gia đình Ký tên

1 Chu Văn Bầm x

2 Chu Văn Ò x

3 Chu Văn Trọng x

4 Hoàng Văn Hợp x

5 Chu Văn Bột x

6 Chu Văn Bảo x

7 Chu Văn Nghiệm x

8 Chu Văn Hội x

9 Chu Văn Lâm x

10 Hoàng Văn Hưng x

11 Chu Hữa Lực x

12 Chu Văn Sơn x

13 Chu Văn Thiết x

14 Chu Văn Liên x

15 Chu Văn Anh x

16 Chu Văn Thịnh x

17 Chu Văn Huấn x

18  Chu Văn Lê x

19 Chu Văn Điều x

20 Chu Văn Đồng x

21 Chu Văn Sướng x

22 Chu Văn Miên x

23 Chu Văn Vân x

24 Chu Văn Kiểm x

25 Chu Văn Thêm x

26  Chu Văn Dẫy x

27  Chu Văn Thồ x
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DỰ TOÁN KINH PHÍ
Hỗ trợ xây dựng "Khu dân cư kiểu mẫu" tại xóm Khuổi Đứa, thôn Co Riềng, xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn năm 2023

(Kèm theo báo cáo số       -UBND ngày     tháng 06 năm 2024 của UBND xã)

STT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá

Thành tiền

Ghi chúTổng Nhà nước hỗ trợ
(đồng)

Nhân dân
đóng góp

(đồng)

I Lắp đặt điện thắp sáng

1 Hỗ trợ thắp sáng đường thôn (790 m) 50.500.000 40.000.000 10.500.000

1,1
Bóng đèn năng lượng mặt
trời loại Solar Light 300w IP
67

Bóng 16 1.600.000 25.600.000 25.600.000

1,2 Cột sắt pha kẽm phi 90 Cột 16 900.000 14.400.000 14.400.000

1,3 công đào hố, dựng cột, đổ
bê tông vận chuyển lắp bóng công 30 350.000 10.500.000 10.500.000

II Hỗ trợ xây đường hoa dài 40
mét, cao 0,5 mét 12.344.000 8.344.000 4.000.000

2,1 Xi măng Đồng Bành pc30 Tấn 2 1.600.000 3.200.000

2,2 Cát vàng M1 m3 5 550.000 2.750.000

2,3 Gạch bê tông Viên 532 4.500 2.394.000

2,4 Công Công 20 200.000 4.000.000

III Hỗ trợ hàng rào xanh 56.656.010 26.656.010 30.000.000
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 trồng hàng rào  hai bên đường 56.656.010 26.656.010 0
3,1 Cây hoa dâm bụt cây 800 25.000 20.000.000 20.000.000
3,2 Phân bón vi sinh ( để trồng cây) kg 4.057 1.500 6.086.010 6.086.010
3,3 Nhân công Công 150 200.000 30.000.000 30.000.000
3,4 mua Kéo tỉa cây hàng rào Cái 2 150.000 300.000 300.000
3,5 Mua kéo bấm tỉa cành Công 2 135.000 270.000 270.000

TỔNG KINH PHÍ 119.500.000 75.000.000 44.500.000
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